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TỜ TRÌNH

Dự thảo Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-BTP-BQP ngày 01/02/2013 của Bộ tư pháp, Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong 
hoạt động thi hành án dân sự


	                                    Kính gửi:
	- Lãnh đạo Bộ Tư pháp;

- Lãnh đạo Bộ Quốc phòng.


Thực hiện Kế hoạch công tác bồi thường nhà nước năm 2015 (ban hành kèm theo Quyết định số 459/QĐ-BTP ngày 13/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) về công tác xây dựng văn bản và Quyết định số 535/QĐ-BTP ngày 26/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phân công các đơn vị xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tư pháp hoặc liên tịch ban hành năm 2015, Cục Bồi thường nhà nước đã phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-BTP-BQP ngày 01/02/2013 hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự. Thường trực Tổ soạn thảo xin kính trình Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng dự thảo TTLT, cụ thể như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Ngày 01/02/2013, Bộ Tư pháp và Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-BTP-BQP hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự (TTLT số 04) và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/3/2013. TTLT số 04 ra đời tạo cơ sở thuận lợi cho việc triển khai hoạt động quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự. Qua hơn 2 năm triển khai thi hành, TTLT số 04 đã từng bước đưa hoạt động quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động Thi hành án dân sự đi vào nền nếp, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác bồi thường nói chung và trong hoạt động thi hành án dân sự nói riêng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thi hành, TTLT số 04 cũng đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập như: 
Thứ nhất, chưa hướng dẫn cụ thể về các nội dung như: hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết bồi thường; theo dõi, đôn đốc hoạt động giải quyết bồi thường; thẩm quyền, căn cứ và nội dung theo dõi việc chi trả tiền bồi thường và việc xem xét, thực hiện trách nhiệm hoàn trả.

Thứ hai, chưa có hướng dẫn về trách nhiệm của Bộ Tư pháp (cơ quan giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án trên phạm vi cả nước) để đôn đốc các cơ quan có trách nhiệm bồi thường giải quyết dứt điểm các vụ việc, khi cơ quan đó không thực hiện việc giải quyết bồi thường theo các văn bản đôn đốc của cơ quan có thẩm quyền trong hoạt động thi hành án dân sự. Mặt khác, chưa có hướng dẫn cụ thể về trách nhiệm của Tổng cục Thi hành án dân sự, của Bộ Tư pháp trong thực hiện đôn đốc việc chi trả tiền bồi thường và việc xem xét, thực hiện trách nhiệm hoàn trả của cơ quan có trách nhiệm bồi thường, cơ quan tài chính có thẩm quyền trong việc xem xét, thẩm định đề nghị cấp kinh phí chi trả tiền bồi thường.

Thứ ba, hoạt động kiểm tra về công tác bồi thường nhà nước trong những năm qua hiệu quả chưa cao do chưa có hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục tiến hành kiểm tra; căn cứ kiểm tra đột xuất; biện pháp xử lý sau kiểm tra khi cơ quan có trách nhiệm bồi thường không thực hiện đúng yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền kiểm tra.

Thứ tư, Quy định về báo cáo vụ việc giải quyết bồi thường tại Điều 12 Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước chưa được các cơ quan có trách nhiệm bồi thường thực hiện nghiêm túc, do đó, cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường chưa nắm được đầy đủ, kịp thời thông tin về vụ việc giải quyết bồi thường. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả công tác này, cần phải hướng dẫn cụ thể hơn nội dung này để bảo đảm tính khả thi của quy định.


Với những hạn chế, bấp cập nêu trên, việc sửa đổi, bổ sung TTLT số 04 là hết sức cần thiết để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác bồi thường, hiệu quả của hoạt động giải quyết bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự.
II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Để thực hiện việc xây dựng Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số điều của TTLT số 04, Cục Bồi thường nhà nước (Cục BTNN) đã có nghiên cứu, thực hiện các công việc cụ thể như sau: 
- Ngày 19/3/2015, Cục BTNN Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp xin ý kiến đại diện Vụ Pháp chế, Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng, đại diện Tổng cục Thi hành án dân sự về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của TTLT số 04;

- Ngày 24/3/2015, Cục BTNN Bộ Tư pháp có Công văn số 86/BTNN-CSPL gửi Tổng cục Thi hành án dân sự xin ý kiến về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của TTLT số 04;

- Ngày 31/3/2015, Tổng cục Thi hành án dân sự có Công văn số 851/TCTHADS-NV3 gửi Cục Bồi thường nhà nước Bộ Tư pháp, theo đó, Tổng cục Thi hành án dân sự cho rằng việc sửa đổi, bổ sung một số điều của TTLT số 04 là cần thiết;

- Ngày 12/5/2015, Cục BTNN Bộ Tư pháp tổ chức cuộc họp sơ kết tình hình thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự, trong đó có TTLT số 04;

- Ngày 19/5/2015, Cục BTNN đã báo cáo Thứ trưởng Bộ Tư pháp về đề xuất thành lập Tổ soạn thảo Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số điều của TTLT số 04, Báo cáo số 36/BC-BTNN ngày 19/5/2015 sơ kết tình hình thực hiện các Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự và quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự, Báo cáo số 37/BC-BTNN ngày 19/5/2015 báo cáo kết quả cuộc họp sơ kết tình hình thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự;

- Ngày 25/5/2015, Thứ trưởng Bộ Tư pháp ký Công văn số 1756/BTP-BTNN về việc cử người tham gia Tổ soạn thảo Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số điều của TTLT số 04 gửi Bộ Quốc phòng;

- Ngày 08/6/2015, Thứ trưởng Bộ Tư pháp ký Công văn số 1930/BTP-BTNN về việc phối hợp xây dựng Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số điều của TTLT số 04/2013/TTLT-BTP-BQP gửi Bộ Quốc phòng;

- Ngày 15/6/2015, Thứ trưởng Bộ Tư pháp ký Quyết định số 1082/QĐ-BTP thành lập Tổ soạn thảo Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số điều của TTLT số 04.

- Ngày 19/6/2015, Cục BTNN tổ chức cuộc họp Tổ soạn thảo lần 1 để góp ý dự thảo TTLT.

- Sau cuộc họp, Thường trực Tổ soạn thảo đã nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý chỉnh lý dự thảo và gửi xin ý kiến các thành viên Tổ soạn thảo.

III. NỘI DUNG DỰ THẢO THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Trên cơ sở nghiên cứu các quy định liên quan đến quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự, những khó khăn, vướng mắc trên thực tế và tiếp thu ý kiến góp ý của một số cơ quan, đơn vị có liên quan, Thường trực Tổ soạn thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung các nội dung của TTLT số 04 như sau:

1. Về hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết bồi thường

TTLT số 04 mới chỉ quy định về thẩm quyền và thời hạn hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết bồi thường mà chưa quy định cụ thể về nội dung hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết bồi thường, dẫn đến tình trạng các cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường còn lúng túng trong việc thực hiện nhiệm vụ này. Vì vậy, Thường trực Tổ soạn thảo thấy rằng cần thiết phải bổ sung quy định về nội dung hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết bồi thường như sau:
 - Bổ sung nội dung hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết bồi thường vào Điều 6 cụ thể như sau:
- Trình tự, thủ tục giải quyết bồi thường;

- Trình tự, thủ tục đề nghị cấp kinh phí, chi trả tiền bồi thường và xem xét thực hiện trách nhiệm hoàn trả;

- Các nội dung khác về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

2. Về giải đáp vướng mắc về việc thực hiện pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

TTLT số 04 chưa làm rõ về phạm vi giải đáp vướng mắc, nên trong nhiều trường hợp các cơ quan có cách hiểu khác nhau về giải đáp vướng mắc về việc thực hiện pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong lĩnh vực thi hành án dân sự. Vì vậy, Thường trực Tổ soạn thảo đề nghị bổ sung vào Điều 8 nội dung giải đáp vướng mắc bao gồm các nội dung sau:

- Phạm vi, đối tượng được bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự;

- Các thiệt hại được bồi thường;

- Trình tự, thủ tục giải quyết bồi thường;

- Chi trả tiền bồi thường và xem xét thực hiện trách nhiệm hoàn trả;

- Nội dung quản lý nhà nước về công tác bồi thường;

- Các vấn đề liên quan khác về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

3. Về theo dõi công tác bồi thường nhà nước

Tại Chương V TTLT số 04 (Điều 11, 12, 13) mới chỉ quy định về trách nhiệm, căn cứ và nội dung theo dõi hoạt động giải quyết bồi thường mà chưa quy định về trách nhiệm, căn cứ và nội dung theo dõi về chi trả tiền bồi thường và việc thực hiện trách nhiệm hoàn trả (quy định tại khoản 7 Điều 21 Nghị định số 16). Do thiếu hướng dẫn về nội dung này mà các cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự chưa phát huy hết vai trò của mình trong thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền được giao. Chính vì vậy, Thường trực Tổ soạn thảo đề nghị sửa đổi, bổ sung về nội dung theo dõi như sau:
a) Bổ sung thêm trách nhiệm theo dõi của Cục Bồi thường nhà nước trong việc theo dõi hoạt động giải quyết bồi thường và sửa đổi nội dung theo dõi công tác bồi thường nhà nước vào Điều 11 TTLT số 04;

b) Bổ sung Điều 11a quy định về theo dõi việc chi trả tiền bồi thường và xem xét thực hiện trách nhiệm hoàn trả;
c) Bổ sung vào Điều 12 TTLT số 04 quy định căn cứ thực hiện theo dõi giải quyết bồi thường và theo dõi việc cấp phát, xem xét, cấp kinh phí và chi trả tiền bồi thường báo cáo đột xuất; thông tin từ đơn từ khiếu nại, tố cáo của người dân, tổ chức; thông tin từ các cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;
4. Về đôn đốc công tác bồi thường nhà nước

Tại Điều 14, Mục 2 TTLT số 04 quy định trách nhiệm của Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự và Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng trong việc thực hiện nhiệm vụ đôn đốc hoạt động giải quyết bồi thường. Tuy nhiên, trên thực tế, có một số vụ việc các cơ quan này không thực hiện nhiệm vụ của mình hoặc thực hiện nhưng không có hiệu quả thì chưa có cơ chế để nâng cao hiệu quả của công tác này. Thực tế đó đã dẫn đến tình trạng một số vụ việc giải quyết bồi thường còn kéo dài, gây thiệt hại cho cá nhân và Nhà nước. 
Do đó, để bảo đảm hiệu quả của công tác giải quyết bồi thường, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người bị thiệt hại, công tác quản lý nhà nước cần phải chặt chẽ, có sự đôn đốc kịp thời hơn nữa, nâng cao trách nhiệm của cơ quan có trách nhiệm bồi thường, Thường trực Tổ soạn thảo đề nghị sửa đổi, bổ sung nội dung đôn đốc trong TTLT số 04 như sau:
a) Bổ sung thêm trách nhiệm của Bộ Tư pháp trong việc đôn đốc hoạt động giải quyết bồi thường vào Điều 14 TTLT số 04;
b) Bổ sung Điều 14a quy định về thực hiện đôn đốc việc chi trả tiền bồi thường và xem xét thực hiện trách nhiệm hoàn trả;
c) Bổ sung căn cứ đôn đốc việc chi trả tiền bồi thường và xem xét thực hiện trách nhiệm hoàn trả vào Điều 15 TTLT số 04;

d) Bổ sung quy định việc gửi văn bản đôn đốc vào Điều 16 Thủ tục đôn đốc hoạt động giải quyết bồi thường;
đ) Bổ sung Điều 16a quy định về thủ tục đôn đốc việc chi trả tiền bồi thường và xem xét thực hiện trách nhiệm hoàn trả. 
5. Về kiểm tra công tác bồi thường nhà nước

Kiểm tra công tác bồi thường nhà nước là một trong những nội dung quan trọng trong quản lý nhà nước về công tác bồi thường, được quy định tại khoản 6 Điều 21 Nghị định số 16. Tại Mục 3 Chương V TTLT số 04 đã quy định thẩm quyền, căn cứ, hình thức, nội dung kiểm tra công tác bồi thường nhà nước. Tuy nhiên, hàng năm, việc kiểm tra công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự thực hiện chưa bao quát hết các cơ quan thi hành án các cấp tại địa phương, dẫn đến việc nắm bắt tình hình về công tác bồi thường nhà nước chưa đầy đủ, kịp thời, để khắc phục hạn chế này, Cục BTNN thấy rằng, ngoài việc quy định Cục Bồi thường nhà nước có thẩm quyền tham mưu giúp Bộ Tư pháp thực hiện kiểm tra như hiện nay (khoản 1 Điều 17), cần giao cho Tổng cục Thi hành án dân sự thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ kiểm tra về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự để bảo đảm sự thống nhất trong các hoạt động theo dõi, đôn đốc và kiểm tra (TTLT số 04 đã giao Tổng cục Thi hành án dân sự thực hiện theo dõi và đôn đốc). Ngoài ra, TTLT số 04 chưa quy định cụ thể về trình tự, thủ tục tiến hành kiểm tra, nguyên tắc kiểm tra, thành phần Đoàn kiểm tra … nên Cục BTNN thực hiện chưa hiệu quả nhiệm vụ này. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra về bồi thường nhà nước, Thường trực Tổ soạn thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung về nội dung kiểm tra công tác bồi thường nhà nước như sau:
a) Bổ sung thẩm quyền kiểm tra công tác bồi thường nhà nước của Tổng cục thi hành án dân sự vào Điều 17 TTLT số 04;

b) Bổ sung thêm căn cứ kiểm tra vào Điều 18 TTLT số 04;

c) Bổ sung Điều 17a quy định về nguyên tắc kiểm tra công tác bồi thường nhà nước;

d) Sửa đổi, bổ sung Điều 19 TTLT số 04 về hình thức kiểm tra;

đ) Bổ sung Điều 20a quy định về trình tự, thủ tục kiểm tra;

e) Bổ sung Điều 21a quy định về thành phần Đoàn kiểm tra; nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn kiểm tra;
g) Sửa đổi, bổ sung Điều 22 về trách nhiệm của cơ quan được kiểm tra.
6. Về thống kê báo cáo công tác bồi thường nhà nước

Để nâng cao hiệu quả công tác thống kê báo cáo về bồi thường nhà nước, Thường trực Tổ soạn thảo đề nghị bổ sung thêm Phụ lục danh sách các vụ việc giải quyết bồi thường (Phụ lục IV) làm căn cứ xác định, đối chiếu số liệu thống kê, bảo đảm tính chính xác, đầy đủ của công tác báo cáo.

Trên đây là Tờ trình về những nội dung cơ bản của Dự thảo TTLT sửa đổi, bổ sung TTLT số 04, Cục Bồi thường nhà nước xin báo cáo Lãnh đạo liên ngành xem xét, quyết định./.
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